
2022年臺灣獎學金正式錄取名單
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỌC BỔNG ĐÀI

LOAN CHÍNH THỨC NĂM 2022

秩序

STT
獎學金生編號

MÃ SỐ ỨNG VIÊN
學位

HỌC VỊ
1 111MOEB003 學士 ĐẠI HỌC

2 111MOEB008 學士 ĐẠI HỌC

3 111MOEB014 學士 ĐẠI HỌC

4 111MOEB027 學士 ĐẠI HỌC

5 111MOEB030 學士 ĐẠI HỌC

6 111MOEB033 學士 ĐẠI HỌC

7 111MOEB035 學士 ĐẠI HỌC

8 111MOEB039 學士 ĐẠI HỌC

9 111MOEB104 學士 ĐẠI HỌC

10 111MOEM062 碩士 THẠC SĨ

11 111MOEM065 碩士 THẠC SĨ

12 111MOEM067 碩士 THẠC SĨ

13 111MOEM070 碩士 THẠC SĨ

14 111MOEM071 碩士 THẠC SĨ

15 111MOEM076 碩士 THẠC SĨ



16 111MOEM082 碩士 THẠC SĨ

17 111MOEM086 碩士 THẠC SĨ

18 111MOEM094 碩士 THẠC SĨ

19 111MOEM114 碩士 THẠC SĨ

20 111MOEM120 碩士 THẠC SĨ

21 111MOEM122 碩士 THẠC SĨ

22 111MOEM129 碩士 THẠC SĨ

23 111MOEM132 碩士 THẠC SĨ

24 111MOEM134 碩士 THẠC SĨ

25 111MOEM140 碩士 THẠC SĨ

26 111MOED097 博士 TIẾN SĨ

27 111MOED167 博士 TIẾN SĨ

28 111MOED168 博士 TIẾN SĨ

29 111MOED180 博士 TIẾN SĨ

30 111MOED190 博士 TIẾN SĨ


